
STT SBD Mã Sinh Viên Họ Tên Năm sinh
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hiểu

Điểm từ 

vựng
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pháp - đọc 
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Tổng Ghi chú

1 TN0002 18810620147 Nguyễn Việt Anh 30/4/2000 54.0 38.0 80.0 118.0 172.0 Đạt

2 TN0003 18810430158 Lê Tuấn Anh 22/3/2000 50.0 40.0 78.0 118.0 168.0 Đạt

3 TN0004 18810810047 Nguyễn Thị Anh 20/3/2000 57.0 40.0 78.0 118.0 175.0 Đạt

4 TN0005 19810620021 Phạm Phúc Bằng 23/10/2001 54.0 40.0 80.0 120.0 174.0 Đạt

5 TN0006 18810620128 Nguyễn Thành Bảo 10/9/2000 49.0 40.0 72.0 112.0 161.0 Đạt

6 TN0007 18810430115 Đặng Văn Chất 5/6/2000 58.0 40.0 76.0 116.0 174.0 Đạt

7 TN0008 18810620119 Lê Thiên Chiến 18/4/2000 59.0 40.0 76.0 116.0 175.0 Đạt

8 TN0009 18810610053 Bùi Văn Đạt 14/4/2000 60.0 40.0 74.0 114.0 174.0 Đạt

9 TN0010 18810810067 Vũ Hoàng Diệu 13/9/2000 60.0 40.0 78.0 118.0 178.0 Đạt

10 TN0011 18810410181 Đặng Văn Đức 28/10/2000 58.0 40.0 71.0 111.0 169.0 Đạt

11 TN0012 18810410040 Nguyễn Trung Đức 26/7/2000 50.0 39.0 78.0 117.0 167.0 Đạt

12 TN0013 18810620156 Đoàn Tiến Dũng 16/7/2000 55.0 29.0 58.0 87.0 142.0 Đạt

13 TN0014 18810430216 Vũ Tiến Hiến 20/12/2000 57.0 40.0 80.0 120.0 177.0 Đạt

14 TN0015 18810110320 Nguyễn Hữu Hiếu 7/4/2000 53.0 36.0 56.0 92.0 145.0 Đạt

15 TN0016 18810620050 Lê Minh Hiếu 2/7/2000 57.0 40.0 80.0 120.0 177.0 Đạt

16 TN0017 18810000061 Phạm Văn Hoàng 7/4/2000 58.0 40.0 75.0 115.0 173.0 Đạt

17 TN0018 18810420207 Đoàn Bác Học 23/4/2000 58.0 39.0 77.0 116.0 174.0 Đạt

18 TN0019 18810810207 Vương Thị Hồng Vân 24/4/2000 60.0 36.0 70.0 106.0 166.0 Đạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

Đợt thi ngày 14 tháng 9 năm 2022

(Kèm theo biên bản họp HĐ ĐGNLNN số       ngày 19 tháng 9 năm 2022)

HỘI ĐỒNG THI ĐGNL NGOẠI NGỮ



STT SBD Mã Sinh Viên Họ Tên Năm sinh
Điểm nghe 

hiểu

Điểm từ 

vựng

Điểm ngữ 

pháp - đọc 

hiểu

2 kỹ năng từ 

vựng + ngữ 

pháp - đọc 

hiểu

Tổng Ghi chú

19 TN0020 18810620049 Đặng Văn Hùng 19/6/2000 60.0 30.0 80.0 110.0 170.0 Đạt

20 TN0021 18810610005 Lê Mạnh Hùng 30/5/2000 60.0 37.0 80.0 117.0 177.0 Đạt

21 TN0022 18810720177 Lê Mạnh Hưng 3/12/2000 60.0 39.0 80.0 119.0 179.0 Đạt

22 TN0023 18810810074 Nguyễn Thị Hương 10/8/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

23 TN0024 18810620081 Trương Đức Hưởng 15/12/2000 57.0 40.0 80.0 120.0 177.0 Đạt

24 TN0025 18810430112 Vũ Quang Huy 8/9/2000 54.0 39.0 74.0 113.0 167.0 Đạt

25 TN0026 19810620003 Vũ Đình Huyên 26/4/2000 54.0 40.0 78.0 118.0 172.0 Đạt

26 TN0027 18810420311 Hoàng Hữu Huynh 6/4/2000 55.0 40.0 80.0 120.0 175.0 Đạt

27 TN0028 19810610049 Đinh Văn Khiêm 18/9/2001 55.0 40.0 76.0 116.0 171.0 Đạt

28 TN0029 18810610019 Nguyễn Văn Lãm 20/12/2000 60.0 40.0 74.0 114.0 174.0 Đạt

29 TN0030 18810810092 Nguyễn Khánh Linh 19/8/2000 56.0 40.0 76.0 116.0 172.0 Đạt

30 TN0031 18810110068 Nguyễn Xuân Lương 2/1/2000 53.0 36.0 72.0 108.0 161.0 Đạt

31 TN0032 18810310113 Lê Ngọc Minh 12/3/2000 53.0 39.0 76.0 115.0 168.0 Đạt

32 TN0033 18810410196 Đặng Công Minh 13/8/2000 57.0 39.0 80.0 119.0 176.0 Đạt

33 TN0034 18810710155 Nguyễn Minh Ngọc 22/5/2000 54.0 37.0 80.0 117.0 171.0 Đạt

34 TN0035 18810620093 Nguyễn Huy Nguyên 7/10/2000 57.0 37.0 73.0 110.0 167.0 Đạt

35 TN0036 18810430138 Ngô Đắc Nguyện 6/12/2000 53.0 39.0 74.0 113.0 166.0 Đạt

36 TN0037 18810620030 Lê Thanh Nhật 7/7/2000 54.0 39.0 74.0 113.0 167.0 Đạt

37 TN0038 19810710100 Trần Hoài PhươngTrang 12/5/2001 57.0 39.0 80.0 119.0 176.0 Đạt

38 TN0039 18810310012 Dương Văn Quang 30/5/2000 57.0 38.0 80.0 118.0 175.0 Đạt

39 TN0040 18810310400 Nguyễn Thị QuỳnhTrâm 27/11/2000 57.0 36.0 73.0 109.0 166.0 Đạt

40 TN0041 18810710172 Nguyễn Như Quỳnh 11/1/2000 38.0 40.0 76.0 116.0 154.0 Đạt

41 TN0042 18810420014 Nguyễn Văn Sơn 18/6/2000 60.0 35.0 75.0 110.0 170.0 Đạt

42 TN0043 18810610006 Thiều Thanh Sơn 9/1/2000 59.0 37.0 77.0 114.0 173.0 Đạt
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43 TN0044 18810410157 Hoàng Anh Sơn 29/1/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

44 TN0045 18810410243 Nguyễn Văn Tài 20/11/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

45 TN0046 18810620073 Nguyễn Chiến Thắng 22/1/2000 56.0 26.0 73.0 99.0 155.0 Đạt

46 TN0047 18810170040 Trần Mạnh Thắng 24/9/2000 55.0 30.0 76.0 106.0 161.0 Đạt

47 TN0048 18810810066 Nguyễn Thị ThanhBình 10/9/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

48 TN0050 18810430133 Nguyễn Hữu Thành 6/7/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

49 TN0051 19810620023 Nguyễn Công Thành 17/1/2000 21.0 13.0 31.0 44.0 65.0 Không đạt

50 TN0052 18810830034 Nguyễn Hương Thảo 23/10/2000 50.0 33.0 76.0 109.0 159.0 Đạt

51 TN0053 18810830057 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/10/2000 54.0 35.0 80.0 115.0 169.0 Đạt

52 TN0054 18810810039 Đỗ Thị Thùy Linh 15/6/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

53 TN0055 18810410247 Trần Minh Trọng 28/5/2000 60.0 37.0 80.0 117.0 177.0 Đạt

54 TN0056 18810610041 Dương Minh Tuấn 13/7/2000 59.0 38.0 79.0 117.0 176.0 Đạt

55 TN0057 1781420137 Bùi Minh Tuấn 27/8/1999 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

56 TN0058 18810850024 Đỗ Tố Uyên 10/12/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

57 TN0059 18810430228 Nguyễn Quang Vũ 12/2/2000 60.0 36.0 80.0 116.0 176.0 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 57 thí sinh

-Điểm tối đa toàn bài 180/180

-Tổng điểm của 3 kỹ năng được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Nhật tương đương JL  PT N4. Điểm đạt là 90/180

-Kỹ năng nghe hiểu: tối thiểu 20/60; Từ vựng, Kiến thức ngôn ngữ +Đọc hiểu: tối thiểu 39/120


